
 

 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:         /TM- TTYT           Liên Chiểu, ngày      tháng      năm 2025 
V/v yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư y tế 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

 Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

bổ sung hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm năm 2025 tại TTYT quận Liên Chiểu 

trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tại đơn vị. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TTYT quận Liên Chiểu 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Lê Thị Kiều 

Trang. Số điện thoại liên hệ : 0349771540. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Tầng 1, phòng tiếp dân. Địa 

chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo này 

được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các báo giá nhận được sau 

thời điểm nêu trên đơn vị sẽ không tiếp nhận. 

Trường hợp báo giá chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các hãng sản xuất, 

nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu chứng minh bưu cục vận chuyển đã tiếp nhận 

trước thời hạn tại khoản 4 điều I; bản giấy phải được gửi về Khoa Dược-TTB-

VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày kết thúc 

tiếp nhận báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Chi tiết danh mục yêu cầu báo giá tại Phụ lục 02 đính kèm.  

2. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung 

là “CHÀO GIÁ THEO THƯ MỜI SỐ      /TM-TTYT” để tiện theo dõi. 

Hồ sơ gồm: 

- Bảng chào giá (Theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm). 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị, công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y 

tế (đối với TTB y tế) 

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của 

thiết bị y tế báo giá. 

- Lưu ý: Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị. 



 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Wedsite: muasamcong.mpi.gov.vn         

- Wedsite: ttytlienchieu.org.vn                                         
- Lưu: VT, KD.    

 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                  Trần Viết Tiến 



 

Phụ lục 1 

Mẫu Báo giá hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

(Đính kèm thư mời chào giá số         /TM-TTYT  ngày       tháng     năm 2025) 

   

Tên công ty:……………….       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ/ Văn phòng đại diện/ Trụ sở chính:………..           Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

Số điện thoại:………………….. 

Mã số thuế:……………………. 

 

BÁO GIÁ 

         Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU 

               Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu,  Đà Nẵng 

Trên cơ sở thư mời yêu cầu báo giá số        /TM- TTYT ngày    tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, 

Công ty .…. báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế liên quan: 
 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Đặc tính kỹ thuật 

hàng hóa tham dự 

Mã 

HS 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn 

giá có 

VAT 

Thành tiền 

có VAT 

(đồng) 

Lưu ý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1              
2              

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa ) 

      2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ 

hơn 180 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I-Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 



 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Đối với hàng hóa phân loại trang thiết bị y tế khi tham gia dự thầu sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định về trang thiết 

bị y tế. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                           …, ngày …. tháng …. năm 2025 

              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                 (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)  

- Ghi chú:  

+ Đề nghị ghi đầy đủ thông tin trên mẫu. 

+ Đối với các mặt hàng là trang thiết bị B,C,D nhà thầu gởi kèm giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế còn hiệu 

lực. 



 

PHỤ LỤC 02:  DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM 

         (Đính kèm thư mời chào giá số       /TM-TTYT ngày      tháng      năm 2025) 
 

STT Tên mặt hàng Phân Loại Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính  
Số lương 

1 

Thuốc thử xét 

nghiệm HDL-

Cholesterol 

Trang thiết bị y 

tế 

Hoá chất cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh hoặc 

huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. 
Test 5.670 

2 
Test ma túy 5 

trong 1 

Trang thiết bị y 

tế 

Định tính các loại ma túy trong nước tiểu với ngưỡng cut-off: 

- Amphetamin: ≤500ng/ml 

- Marijuana: ≤50ng/ml 

- Chất chuyển hóa của Heroin: 6- 

Monoacetylmorphin: ≤10ng/ml. 

- Morphin: ≤300ng/ml 

- Codein: ≤300ng/ml 

Độ chính xác  ≥99%. 

Test 2.500 

3 
Hoá chất điện 

giải 

Trang thiết bị y 

tế 

*Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack  sử dụng để định lượng nồng độ Natri 

(Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người, huyết tương, máu 

toàn phần và nước tiểu. Tương thích với Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Plus 

Na/K/Cl. 

*Thành phần:  

Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L 

Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent 

Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L 

Cl−;  Buffer; Preservative; Wetting Agent 

Wash Solution, 80mL 

0.1 mol/L Ammonium bifluoride 

Waste Container 

hộp 7 

4 
Test nhanh HCV 

Ab 

Trang thiết bị y 

tế 

Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy >=98%. Độ đặc hiệu 

>=97% so với ELISA/CLIA/ECLIA. Độ lặp lại và độ tái lặp đạt 100%. Nhiệt độ 

bảo quản 2-40℃ hoặc rộng hơn khoảng này. 

Test 200 

5 
Test nhanh HEV 

Ab 

Trang thiết bị y 

tế 

Test nhanh phát hiện kháng thể IgM của virus viêm gan E trong huyết thanh hoặc 

huyết tương người. Độ nhạy >=98%. Độ đặc hiệu >=99%.  
Test 50 

6 
Tăm bông bệnh 

phẩm vô trùng 

Trang thiết bị y 

tế 
Tăm bông vô trùng, một đầu gòn, đựng trong ống nhựa. Que 1.000 



 

STT Tên mặt hàng Phân Loại Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính  
Số lương 

7 
Ống nghiệm 

heparin 

Trang thiết bị y 

tế 

Ống nghiệm nhựa 12x75mm±2mm  chứa Heparin Lithium để chống đông cho 

2ml máu toàn phần. Thân ống có chia vạch thể tích theo mL. 
ống/cái 19.000 

8 

Ống nghiệm 

nhựa có nút trắng 

không chống 

đông 

Trang thiết bị y 

tế 
Ống nghiệm nhựa trong suốt 5ml, có nắp, không chứa chất chống đông. Cái 8.000 

9 Test nước tiểu 
Trang thiết bị y 

tế 
que nước tiểu 11 thông số phù hợp với máy xn nước tiểu UroMeter 720 test 1.000 

10 Đầu col vàng 
Trang thiết bị y 

tế 
Đầu col có khía, dải thể tích 5-200 µl hoặc rộng hơn Cái 12.000 

11 
Dung dịch HCL 

0,1 N 

Hàng hóa 

thông thường 
Dung dịch HCL 0,1 N ml 1.000 

12 Dầu soi kính 
Hàng hóa 

thông thường 
Dầu soi kính hiển vi ml 500 

13 Bơm tiêm 10ml 
Trang thiết bị y 

tế 

Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất 

liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, 

nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia 

bằng ml. 

Cái 11000 

14 

Bơm tiêm 50ml 

dùng cho máy 

bơm tiêm điện 

Trang thiết bị y 

tế 

Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất 

liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, 

nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia 

bằng ml. 

Cái 500 

15 Chỉ thép 
Trang thiết bị y 

tế 
Chỉ thép số 5, chiều dài tối thiểu 75cm, kim tam giác Tép 12 

16 
Băng đeo tay 

bệnh nhân 

Trang thiết bị y 

tế 

Chất liệu nhựa dẻo, nhiều màu sắc (xanh da trời, hồng…), nhiều kích thước phù 

hợp vòng tay trẻ sơ sinh đến người lớn 
Cái 800 

17 
Găng phẫu thuật 

vô trùng các cỡ 

Trang thiết bị y 

tế 
Găng tay cao su vô trùng các cỡ, 1 đôi/gói Đôi 2000 

18 
Găng tay khám 

có bột 

Trang thiết bị y 

tế 

Được sản xuất từ cao su thiên nhiên có bột. 

- Chiều dài trung bình từ 240 mm. 

- Độ dày tối thiểu 0,08 mm. 

Đôi 20000 

19 Gel siêu âm 
Trang thiết bị y 

tế 

Dùng trong siêu âm. Không gây kích ứng da, can tối thiếu 5 lít. Không ảnh hưởng 

đầu dò. 
Lít 200 



 

STT Tên mặt hàng Phân Loại Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính  
Số lương 

20 

Giấy in monitor 

sản khoa  151mm 

x 150mm 

Hàng hóa 

thông thường 

Giấy in nhiệt cam kết tương thích với máy theo dõi sản khoa MT-610, Kích thước 

: 151mm x 150mm (tổng độ dài xấp giấy tối thiểu 30m) 
Xấp 40 

21 

Giấy in kết quả 

siêu âm UPP-

110S 

Hàng hóa 

thông thường 

Giấy in siêu âm đen trắng dạng cuộn, kích thước 110mmx20m, cam kết dùng 

tương thích với tất cả các máy in nhiệt  SONY 
Cuộn 400 

22 
Kim chọc dò và 

gây tê tủy sống 

Trang thiết bị y 

tế 
Kim chọc dò và gây tê tủy sống các số G18/G20/ G22/G23/ G25/ G26/G27/G29 Cái 60 

23 
Kim tiêm vô 

trùng 

Trang thiết bị y 

tế 
Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần,kim các cỡ(18G…) Cái 10000 

24 
Mặt nạ thở khí 

dung 

Trang thiết bị y 

tế 

Bộ mặt nạ thở khí dung các cỡ bao gồm mask, dây nối máy xông khí dung, bầu 

đựng thuốc. Tiệt trùng, 1 bộ/gói 
Cái 500 

25 Băng dính 
Trang thiết bị y 

tế 

Chất liệu vải không đan dệt, thành phần chính là bột giấy polyester, phủ keo 

Acrylic, băng thông thoáng, ít dị ứng, không chứa cao su, kích thước tối thiểu 

25mm x 6m, dính tốt trên da kể cả vùng da có lông và da nhờn, dễ cắt, xé bằng 

tay 

Cuộn 800 

26 Băng keo cuộn 
Trang thiết bị y 

tế 

Kích thước: 25mm x6m ( hoặc dài hơn 6m), chất liệu vải không dệt,  bột giấy 

polyesster, dễ xé bằng tay. Băng dính tốt trên da, phủ keo acrylic ít dị ứng. Độ 

bám dính ≥ 3 N/12mm, 

Cuộn 100 

27 

Sonde foley 2 

nhánh 

các số 

Trang thiết bị y 

tế 

Sonde foley 2 nhánh các số từ 8 Fr đến 16 Fr, tiệt trùng 1 cái/gói, bằng nhựa hoặc 

cao su 
Cái 100 

28 Túi nước tiểu 
Trang thiết bị y 

tế 
 Dung tích : 2000ml Cái 30 

29 
Túi đo lượng 

máu sau sinh 

Trang thiết bị y 

tế 

Chất liệu nilon, có vạch chia thể tích, Kích thước tối thiểu 70x105cm hoặc thể 

tích tối thiểu 2000 ml 
Cái 75 

30 
Glucose tinh 

khiết 

Hàng hóa 

thông thường 
Glucose tinh khiết Gram 10000 

31 
Chỉ phẫu thuật 

tan tự nhiên 6-0 

Trang thiết bị y 

tế 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% 

là Calcium Stearate số 6/0 dài tối thiểu 45cm, kim tròn đầu tròn dài 13 mm 1/2 

vòng tròn, tiệt trùng. 

Sợi/Tép 12 



 

STT Tên mặt hàng Phân Loại Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính  
Số lương 

32 

Chỉ phẫu thuật 

không tan tổng 

hợp số 5/0 

Trang thiết bị y 

tế 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 5, dài tối thiểu 75cm, kim tròn dài 

16 mm đầu tròn phủ sillicone 3/8 vòng tròn, tiệt trùng. 
Sợi/Tép 424 

33 

Chỉ phẫu thuật 

không tan tổng 

hợp 6/0 

Trang thiết bị y 

tế 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 6, dài tối thiểu 45cm, kim tròn dài 

12 mm đầu tròn phủ sillicone 3/8 vòng tròn, tiệt trùng. 
Sợi/Tép 24 

34 Sond Penrose 
Trang thiết bị y 

tế 
Dẫn lưu mềm bằng cao su Cái 15 

35 
Bút đánh dấu vị 

trí phẫu thuật 

Hàng hóa 

thông thường 
Bút đánh dấu vị trí phẫu thuật Cái 3 

36 Rọ treo ngón tay 
Hàng hóa 

thông thường 

Chất liệu : Mây 

Chiều dài của rọ : 13cm  

mỗi bộ : 05 cái kích thước lớn nhỏ tùy vào từng rọ của các ngón 

Bộ 4 

37 Dây điện châm Phụ kiện 1 zắc cắm dẹt và 02 đầu kẹp Cái 100 
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